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(Lưu hành nội bộ)

(Ngày 01/03/2010 đến ngày 05/03/2010)

A/ THỊ TRƯỜNG GẠO THẾ GIỚI: (Nguồn tin tổng hợp)

I/ Tổng quan thị trường:

Thương Mại Gạo Thế Giới: Dự Kiến Tăng Gần 6%
Ngày 03/03/2010

New Delhi - Thương mại gạo toàn cầu có thể sẽ tăng gần 6%, đến
mức cao hơn 30 triệu tấn, Hội đồng Ngũ cốc Quốc tế (IGC) cho biết.

Một báo cáo mới đây của Hội đồng nói rằng thương mại gạo sẽ cao 
hơn bình quân trong 5 năm do hồi phục giao hàng sang châu Á, sang Viễn 
Đông, dự kiến tăng 20%, đến 8,1 triệu tấn, do nhập khẩu lớn của 
Bangladesh và Philippines.

Bangladesh dự kiến tăng nhập khẩu đến 700.000 tấn năm nay so với 
145.000 tấn trong trong năm 2009 do giảm sản lượng và tăng tiêu thụ.

Do tăng giao hàng của Thái Lan và Pakistan, tổng xuất khẩu của 5 
nước xuất khẩu hàng đầu gồm Việt Nam, Ấn Độ và Mỹ, Thái Lan và 
Pakistan dự kiến tăng 7%, khoảng 24 triệu tấn.

(Nguồn: The Economics Times)

II/ Giá gạo trong tuần:

BẢNG GIÁ THẾ GIỚI
CHẤT LƯỢNG MỸ THÁI LAN VIỆT NAM PAKISTAN

26/02 19/02 26/02 19/02 26/02 19/02 26/02 19/02

CAO 550 550 525 530 440 440 420 440
TRUNG BÌNH 530 530 475 485 430 430 375 390
THẤP 530 520 445 460 NA NA 510 520
TẤM NA NA 385 395 420 420 NA NA
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III/ Các nước xuất khẩu:

Ấn Độ:

* Thu Mua Gạo Tốt Hơn So Với Ước  Tính Ban Đầu
Ngày 05/03/2010

Công ty Lương thực Ấn Độ (FCI) và các cơ quan nhà nước khác đã 
thu mua 23,18 triệu tấn gạo cho đến thời điểm này trong vụ mùa thị trường
hiện tại bắt đầu vào tháng 10 so với 24,13 triệu tấn tấn một năm trước, số
liệu của chính phủ cho biết hôm thứ ba 02/03. Thu mua gạo ở mức 26,38 
triệu tấn so với 24,98 triệu tấn năm vừa qua. Số liệu cho thấy sản lượng lúa 
trên thị trường ở mức 37,04 triệu tấn so với 39,47 triệu tấn cùng kỳ năm 
ngoái. Khoảng 67% số lượng lúa thường được chuyển thành gạo sau khi 
tuốt và làm sạch. Tuy nhiên, có thể có sự khác biệt trong con số thu mua. 
Sau mức thu mua kỷ lục 33,15 triệu tấn lúa năm vừa qua, các quan chức 
trong bộ Nông nghiệp cũng như ước tính thu mua gạo của FCI giảm 15% 
xuống còn 28 triệu tấn trong mùa vụ thị trường hiện tại kết thúc vào tháng 9. 
Sản lượng gạo vụ mùa kharif của nước này bị ảnh hưởng bởi hạn hán và 
thiếu mưa tại một số khu vực của nước này.

Theo như ước tính lần thứ hai trước đó của chính phủ, sản lượng gạo
trong năm 2009-10 ước đạt 87,56 triệu tấn, giảm 11,7% từ mức 99,18 triệu 
tấn của năm rồi. Trong số này, 72,87 triệu tấn là vụ mùa kharif và 14,69 triệu 
tấn là vụ mùa rabi.

(Nguồn: Food Beverage News)

* Cho Phép Xuất Khẩu Gạo Sang Nepal, Sri lanka
Ngày: 04/03/2010

Ấn Độ cho phép xuất khẩu 20.000 tấn gạo non-basmati sang Sri Lanka 
và 25.000 tấn gạo sang Nepal, chính phủ cho biết trong một báo cáo vào 
ngày thứ tư 03/03, dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu đối với các loại gạo 
thông thường.

Xuất khẩu sẽ được phép thông qua hai công ty nhà nước, Tổng Giám 
đốc của Vụ Ngoại thương cho biết trong một chỉ thị.

PEC Ltd đã được phép xuất khẩu sang Sri Lanka, trong khi MMTC Ltd 
sẽ xuất sang Nepal.

Ấn Độ, nước sản xuất gạo lớn thứ hai trên thế giới, đã cấm xuất khẩu 
gạo non-basmati trong năm 2008 nhằm đảm bảo đủ cung cấp nội địa.

Quyết định cho phép xuất khẩu số lượng hạn chế gạo non-basmati
cho thấy niềm tin của chính phủ vào lượng tồn kho dồi dào, cho dù lạm phát 
lương thực ở mức cao.
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Chỉ số giá lương thực Ấn Độ tăng 17,58% trong 12 tháng đến ngày 
13/02, chính phủ cho biết vào tuần rồi. Mức tăng này thấp hơn so với mức 
tăng 17,97% hàng năm trong tuần trước đó.

(Nguồn: (Reuters)

Pakistan:

* Xuất Khẩu Gạo Tăng Trong Giai Đoạn Tháng 07/2009 - Tháng 
02/2010
Ngày 05/03/2010

Theo các số liệu chính thức, xuất khẩu gạo của Pakistan đạt 1,4 tỷ 
USD trong 8 tháng đầu năm tài khóa hiện tại từ tháng 07/2009 - 02/2010, so 
với 1,2 tỷ USD trong cùng kỳ năm tài khóa trước.

Pakistan đã xuất khẩu 2.829.503 tấn gạo trong trong giai đoạn tháng 
02/2009 - 02/2010, so với 1.801.399 tấn trong năm tài khóa vừa qua, tăng 
1.028.104 tấn. Xuất khẩu gạo năm tài khóa vừa qua 2008 - 2009 ở mức 3,2 
triệu tấn.

Xuất khẩu gạo hơn 2 tỷ USD trong năm tài khóa 2008 - 2009, năm thứ 
hai liên tiếp. Tổng giá trị xuất khẩu là 2,044 tỷ USD với gạo basmati và non-
basmati mỗi loại chiếm hơn 1 tỷ USD.

(Nguồn: www.oryza.com)

IV/ Các nước nhập khẩu:

Indonesia:
* Sản Lượng Gạo Quốc Gia Có Thể Tăng 3,2%
Ngày: 03/03/2010

Bộ trưởng Bộ Thương Mại Suswono lo ngại thời tiết bất thường gần 
đây. Ông ta hy vọng khí hậu sẽ không là chướng ngại đối với vụ mùa đang 
gieo trồng và ảnh hưởng đến sản lượng gạo quốc gia.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho thời tiết thuận hòa”, vị này nói tại văn 
phòng của Bộ trưởng Điều phối Kinh tế sau khi tham dự một cuộc họp bàn 
lương thực bền vững tại Jakatar vào ngày thứ tư, 03/03.

“Hy vọng rằng chương trình tự cung cấp lương thực có thể được tái 
hình thành vào năm nay. Cơ quan Thống kê Trung ương (BPS) lạc quan 
rằng sản lượng không chỉ tăng 0,88% năm nay. Nhưng việc tiến hành 
chương trình này có thể làm tăng sản lượng hơn nữa”, ông ta nói. 

Theo ông ta, nếu môi trường thuận lợi, sản lượng có thể tăng đến
3,2%.
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Vào đầu tuần này, BPS cho biết cơ hội xuất khẩu của chính phủ đang 
thu hẹp dần.

Người đứng đầu BPS Rusman Heriawan nói điều giả định này căn cứ 
trên sự thật rằng sản lượng gạo của nước này chỉ tăng nhẹ 0,88%.

Cơ hội xuất khẩu gạo nhỏ nhoi cũng do gia tăng dân số, dẫn đến tăng
nhu cầu nội địa. “Nếu chúng ta không thể bắt kịp điều đó, sẽ có lạm phát”, 
Heriawan cho biết tại văn phòng của BPS vào hôm thứ hai, ngày 01/03.

Ông ta cũng cho biết lạm phát giá gạo là một điều thường xảy ra vào 
đầu năm. Giá thường giảm sau tháng 3.

BPS dự đoán Indonesia có khả năng sản xuất lên đến 64,9 triệu tấn 
gạo khô xay xát. Con số 0,88% là cao hơn so với sản lượng bất thường
64,9 triệu tấn của nước này trong năm 2009.

(Nguồn: VIVAnews)
Iraq:

*  Bộ Thương Mại Nhập Khẩu 209.000 Tấn Gạo
Ngày 04/03/2010

Bộ Thương Mại Iraq thông báo vào ngày thứ tư 03/03 rằng nước này 
đã ký 4 hợp đồng nhập khẩu 209.000 tấn gạo từ Mỹ, Pakistan, Việt Nam và 
Thái Lan.

“Giá FOB đã ký hợp đồng trong khoảng 423$ - 534$/tấn,” Bộ Thương
mại cho biết hôm thứ tư trong một thông báo hôm thứ tư.

Iraq tiêu thụ hơn 90.000 tấn gạo mỗi tháng. Nước này nhập khẩu 
khoảng 1,2 triệu tấn gạo mỗi năm. 

(Nguồn: MENAFN – Aswat Al-Iraq)

V/ Nhận định – Bình luận

NHẬN ĐỊNH THỊ TRƯỜNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH:
Ngày 01/03/2010

ÁP LỰC NHIỀU HƠN - NGAY CẢ CÓ NHU CẦU, THIẾU MUA 
THƯƠNG MẠI NỔI LÊN NHƯ LÀ LO NGẠI CHÍNH:

Không mua? Không hẳn như thế. Trái lại, hoạt động mua nhiều hơn 
đến từ những cuộc đấu thầu trong khi mua thương mại (giao dịch chủ yếu 
phục vụ châu Phi) đã trở nên cực kỳ yên tĩnh. Thiếu vắng nhu cầu thương 
mại và các cuộc đấu thầu chính phủ dường như là tiêu đề quan trọng tuần 
này, cùng với quyết định của Thái Lan có thể hủy bỏ việc bán ra tồn kho 
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(vẫn chưa chính thức bị hủy bỏ), và mua lúa trực tiếp từ nông dân với giá 
10.000 Baht/tấn bắt đầu vào ngày 26/02.

Trong những tuần tới:

           - Bangladesh đưa ra quyết định về cuộc đấu thầu đầu tiên và khởi 
động một cuộc đấu thầu mới dự kiến vào ngày 04/03.

           - Đấu thầu của Iraq dường như thú vị hơn, vì số lượng có thể từ 
120.000 tấn đến 200.000 tấn.

           - Các khả năng của NFA. Cơ quan Lương thực Quốc Gia (NFA) sẽ 
phải sớm có quyết định liệu có tổ chức một cuộc đấu thầu khác không vào 
tháng 03.

           - NFA cấp giấp phép nhập khẩu. NFA chỉ cấp phép cho 16 công ty 
(01 công ty không đáp ứng được các tiêu chí) mua 200.000 tấn gạo nhập
khẩu miễn thuế.

           - Syria dự kiến sớm bước vào thị trường bằng cuộc đấu thầu tháng 
03.

           - Indonesia? Dường như El Nino là thực tế, nhưng cần phải nhập 
khẩu không? Một số người trong ngành đã đến Jakarta để tìm hiểu tình 
hình.

Vì vậy, những gì đang thiếu vắng? Nhu cầu của châu Phi. Điều này 
sẽ dẫn dắt mua thương mại, vì các thị trường vẫn thiếu nhu cầu, dẫn đến 
giá giảm tại châu Á.

Thái Lan hủy bỏ nỗ lực bán ra gạo lần thứ ba. Theo truyền thông Thái, 
Thái Lan sẽ không thể bán ra thêm tồn kho cho đến khi thu hoạch kết thúc -
và điều đó có nghĩa là, tốt nhất, chúng ta phải chờ cho đến giữa năm (tức là 
cũng nhiều chi phí hơn đối với chính phủ). Thú vị hơn, quyết định hỗ trợ giá 
của Thái Lan vào cuối tuần bằng cách mua lúa trực tiếp từ nông dân với giá 
10.000 Baht diễn ra khá yên lặng vì giá gạo giảm, vì bất bình của nông dân 
tăng, và vì nhiều áp lực chính trị và lo ngại cũng nổi lên để làm cho quyết 
định này trở thành điều đơn giản với nhiều ảnh hưởng. Vấn đề là, điều này 
có thể diễn ra bao lâu? Thị trường sẽ phản ứng thuận lợi không? Buồn thay, 
thị trường dự báo không phản ứng tích cực, đặc biệt là vì giá chào gạo Việt 
Nam và Pakistan thấp hơn, và vì giá chào gạo Thái có triển vọng tăng do 
"bàn tay giả tạo" (can thiệp) giữ cho giá ổn định. Nhu cầu là giải pháp duy 
nhất, và nó sớm được cần đến.

Pakistan vẫn đứng vững, nhưng chỉ bởi vì một số nhà xuất khẩu và 
xay xát trong nước đã quyết định mua gạo để tồn kho. Ngoài ra, thị trường 
Paksitan cũng yên tĩnh một cách đáng lo, vì những loại gạo cao cấp hơn 
hiện đối mặt với áp lực giảm giá từ Việt Nam (và Thái Lan). Bán ra gạo 25% 
tấm dường như ngừng trệ, cho dù giá 350 USD/tấn của Pakistan thấp hơn 
giá chào của Miến Điện 360 USD/tấn.

Ấn Độ gây chú ý về vụ mùa 80 triệu tấn lúa mì, hiện đang được xem 
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như giải pháp cho thiếu hụt sản lượng gạo. Vâng, thay thế là có thể, nhưng 
sự nhất trí chung là thậm chí có thể nhập khẩu, nhưng không có chỗ để lưu 
trữ, làm cho việc đặt cược vào mùa mưa sắp tới thành niềm tin táo bạo. Chì 
có thời gian mới trả lời. Nhưng chúng ta sẽ tiếp tục đọc các dấu hiệu - được 
dự kiến hay nếu không thì - có được cảm nhận về tình hình gạo của Ấn Độ.

Nam Mỹ thông báo rằng El Nino đang diễn ra có thể là mặt trái của 
cán cân, phải được theo dõi chặt chẽ. Vụ mùa tại Brazil, Argentina và 
Uruguay đều bị ảnh hưởng, sẽ làm tăng mạnh nhu cầu khu vực trong 12 
tháng tới.

Thị trường dường như chuyển thành thị trường của "người mua" - ít 
nhất là trong cảm nhận. Vấn đề duy nhất là bất kỳ triển vọng nhu cầu nào, là 
NFA hay thương mại, có thể sẽ làm cho giá tăng nhanh như khi chúng giảm.

Trong khi cảm nhận hiện tại là quá yếu, nhu cầu, và có lẽ việc hiểu rõ 
khả năng này của NFA, sẽ chi phối trong ngắn hạn (nếu nhu cầu của NFA 
không đến, chúng ta có thể trải qua một thời gian dài trong tình trạng cảm 
nhận yếu kém). Mua dường như đang nhắm tới tháng 03, hay thậm chí 
tháng 04, căn cứ vào việc người mua chờ xem. Hiện tại giá dường như gần 
với giá sàn, nhưng sự thận trọng vẫn hiện diện, đặc biệt là bởi vì người mua 
đã nhận thấy quá dễ để hoãn mua và làm cho giá giảm. Trong khi điều phần 
nào không thể tưởng tượng là nhu cầu đã giảm, dễ xem xét chuỗi cung cấp 
và hậu cần gạo hơn và sự thật rằng tồn kho vẫn khá tốt tại nhiều nước nhập 
khẩu. Thương nhân duy nhất sẵn sàng mua đầu cơ là những ai có người 
mua thân thiết. Mua đầu cơ là một trò chơi rủi ro hiện tại, ngoại trừ những ai 
có các đối tác bảo đảm chắc chắn.

Trong bất kỳ trường hợp nào, dường như rằng có hai mức giá: một 
cho những người mua theo hợp đồng chính phủ, những ai có thể mua gạo 
như "những người có khả năng chi trả," và hai là cho những ai mua thương 
mại, nơi các thị trường nhạy cảm hơn với giá và xem như "những người ít 
tiền." Thậm chí ngành gạo dường như có người giàu, kẻ nghèo và tầng lớp 
trung lưu. Ngoài ra, chúng ta nên theo dõi thời tiết tại châu Á vì hiện tại 
Trung Quốc đang có một số khu vực bị ảnh hưởng bởi hạn hán và thị 
trường này không thể đối phó với bất kỳ bất ngờ nào.

TỔNG QUAN KHUYNH HƯỚNG GIÁ:

ÁP LỰC NHIỀU HƠN LÊN GIÁ - THIẾU MUA THƯƠNG MẠI LÀ LO 
NGẠI CHÍNH:

"Thấp hơn" và "yếu" là hai từ mô tả tốt nhất giá tuần này.

           - Không có bán ra gạo Thái (lần thứ ba).

           - Quyết định của Thái mua lúa với giá 10.000 Baht/tấn sẽ ngăn giảm 
giá hơn nữa.

           - Các thị trường Pakistan chỉ giữ vững bằng các hoạt động mua tồn 
kho của những nhà xuất khẩu; ít thấy nhu cầu.
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Hiện tại, chúng ta có đấu thầu Iraq (triển vọng tăng đến hay hơn 
200.000 tấn), đấu thầu của Bangladesh (quyết định về cuộc đấu thầu cũ dự 
kiến sớm được thông báo; cuộc đấu thầu mới dự kiến vào ngày 04/03). 
Thực sự có tràn ngập cung cấp? Chắc chắn, vì Thái Lan và Việt Nam chuẩn 
bị thu hoạch và vì châu Phi tránh xa. Giá chắc chắn gặp áp lực.

Thái Lan có giá giảm - chủ yếu do thiếu mua - nhưng dự kiến ngừng 
giảm (nếu không thì ổn định) vì tin về quyết định của chính phủ mua lúa từ 
nông dân với giá 10.000 Baht/tấn lọt ra thị trường. Dường như việc mua này 
có thể chỉ ảnh hưởng đến dưới 300.000 tấn (dựa vào ngân sách phân bổ 
mua), và điều này lại một lần nữa có thể không đủ để hỗ trợ thị trường. 
Những nhà xuất khẩu dường như quyết định cố gắng ngăn giá giảm thêm 
nữa, khi một số giá chào của nhà xuất khẩu cao hơn đáng kể, với giá thấp 
hơn có thể chỉ là cung cấp khá nhỏ từ 3.000 - 4.000 tấn. Gạo Thái 5% chốt 
ở mức thấp hơn 500 USD/tấn lần đầu tiên trong nhiều tháng, vì giá nhìn 
chung giảm. Giá chào gạo 25% ở mức 460 USD/tấn, trong khi gạo đồ ở 
mức 545 USD/tấn. Không có thay đổi lớn ngoại trừ cảm nhận yếu hiện đang 
tác động đến thị trường.

Miến Điện ổn định với gạo emata 25% được chào với giá 360 
USD/tấn, vì nhiều thương nhân vẫn thận trọng đối với việc mua gạo của 
Miến Điện.

Pakistan, giống như Thái Lan, có nhu cầu ít hơn; một số nhà xuất 
khẩu trong nước tích trữ và giữ cho giá trong nước ở mức 27 Rs/kg, nhưng 
giá chào xuất khẩu giảm còn 350 USD/tấn trong khi gạo 5% ở mức 420 
USD/tấn hay cao hơn.

TỔNG KẾT GIÁ XUẤT KHẨU THẾ GIỚI (USD)
Hiện Tại 1 Năm Trước 5 Năm Trước Thay Đổi Trong 1 Năm Thay Đổi Trong 5 Năm

Thái Lan 100% B 525 600 292 -75 232
Việt Nam 5% d.p. 440 NA 262 NA 178
Pakistan 5% d.p. 420 450 280 -30 140
Ấn Độ 5% NQ NQ 265 - 275 NA NA
Mỹ #2/4% LG 550 580 320 -30 230
Uruguay 5% 620 535 330 85 290

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN:

XUẤT KHẨU HÀNG TUẦN

XUẤT XỨ
GIAI 

ĐOẠN
TUẦN 

TRƯỚC
TUẦN 
NÀY

% THAY 
ĐỔI

LŨY KẾ

2009 2010

% THAY 
ĐỔI

Năm Lịch 
2009

Cả Năm

Năm Lịch 
2010

Khuynh 
Hướng

Thái Lan 23/02 192 187 -2,60% 1.208 1.393 15,31% 8.403 9.690
Ấn Độ 23/02 34 32 -5,88% 156 252 61,54% 1.555 2.512
Việt Nam 23/02 60 63 5,00% 856 619 -27,69% 6.000 4.339
Pakistan 23/02 68 55 -19,12% 160 546 241,25% 3.280 11.193
Mỹ 18/02 115 88 -23,48% 448 502 12,05% 2.883 3.231
Tổng Cộng: 469 425 -9,38% 2.828 3.312 17,11% 22.121 25.907
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XUẤT KHẨU GIẢM NHIỀU Ở MỘT SỐ NƯỚC DO THỊ TRƯỜNG 
CHỜ ĐỢI KHUYNH HƯỚNG GIÁ:

Trong một tuần quan sát hơn là hành động, xuất khẩu giảm tại bốn 
trong năm nước xuất khẩu chính. Mỹ giảm nhiều nhất, mất 23,48% và 
khoảng 27.000 tấn so với tuần trước đó. Pakistan theo sau, do giá giảm và 
thậm chí nhu cầu yếu hơn vì người mua dường như dè dặt để ký kết trước 
khi thu hoạch bắt đầu tại các nước xuất khẩu cạnh tranh – chủ yếu là Việt 
Nam. Pakistan giảm 13.000 tấn (-19,12%) so với giai đoạn 7 ngày kết thúc 
vào ngày 16/02, thấp hơn khoảng 12% so với tuần rồi tại mức 241,25%. Ấn 
Độ giảm gần 6% (2.000 tấn) – chỉ là tuần thứ hai giảm trong năm 2010 đối 
với nước này – nhưng so với cùng kỳ năm 2009, tăng hơn 2,12%, đạt 
61,54%. Xuất khẩu Thái Lan giảm nhẹ, mất 5.000 tấn nhưng giảm chỉ 2,6%, 
vẫn tăng 15,31% so với năm rồi. Việt Nam là nước xuất khẩu duy nhất tăng 
trở lại so với tuần rồi, tăng 3.000 tấn và 5%, nhưng xuất khẩu năm 2010 từ 
nước này thấp hơn 27,69% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn tổng thể, nhóm 
5 nước xuất khẩu lớn giảm 9,38% do tâm lý thị trường “chờ xem” đang phổ 
biến.

TỔNG QUAN THÁI LAN:

Tiêu Điểm Thái Lan:

           - Chính phủ lại hủy bán ra gạo do giá chào thấp.

           - Giá gạo Thái yếu dẫn đến lo sợ thực hiện đúng các cam kết.

           - Sụt giá gạo nhanh gây bối rối cho nông dân; chính phủ mua lúa để 
bình ổn giá.

           - Thái Lan và Philippines thiết lập hạn ngạch nhập khẩu ở mức 
367.000 tấn.

           - Lo ngại thiếu nước tăng.

           - Xuất khẩu của Thái Lan phấn đấu trong tháng 01.

THÁI LAN LẠI HỦY ĐẤU THẦU, LO SỢ GIÁ GIẢM:

Thái Lan tiếp tục nỗ lực trong việc bán ra tồn kho, khi thị trường có 
nhu cầu yếu và giá giảm tại Thái Lan hợp cùng nhau gây bất lợi cho chính 
phủ, có thể dẫn đến tình huống gần như không thể chào giá gạo tồn kho cao 
hơn.

XUẤT KHẨU CỦA THÁI

GIAI ĐOẠN SỐ LƯỢNG

(1.000 TẤN)
% THAY ĐỔI

02/02 180 2,27%
09/02 190 5,56%
16/02 192 1,05%
23/02 187 -2,60%

Phản ứng (bị thúc đẩy không chỉ bởi kinh doanh gạo mà còn bởi 
những lo ngại chính trị gần đây tại Bangkok) đối với việc chính phủ mua gạo 
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từ nông dân với giá 10.000 Baht/tấn trong nỗ lực làm hài lòng nông dân -
đặc biệt là hiện tại, tại thời điểm quan trọng về mặt chính trị. Chính phủ dự 
kiến mua lúa trực tiếp từ nông dân bắt đầu vào ngày 26/02. Ngân hàng 
Nông nghiệp và Hợp tác xã Nông nghiệp đã dự trữ 20 tỷ Baht cho Market 
Organization of Farmers và Public Warehouse Organization để hỗ trợ 
chương trình mua này. Nhưng vấn đề là, chương trình này có thể giữ cho 
giá tăng "bề nổi" bao lâu? Các thương nhân nói điều này có thể chỉ bóp méo 
giá thị trường.

Động thái này sẽ làm cho giá chào ổn định trong ngắn hạn, nhưng 
cảm nhận này sẽ gần như chắc chắn cũng được quyết định bởi áp lực tại 
Việt Nam (nơi việc hỗ trợ giá như thế của chính phủ hạn chế hơn nhiều) và 
đến mức độ nhất định, tùy thuộc vào khả năng quay lại của Philippines. Yếu 
tố quan trọng thiếu vắng là nhu cầu của châu Phi. Người mua dường như 
chọn ngồi bên ngoài và chờ cho vụ mùa được tính toán đầy đủ vào giá 
trước khi đưa ra quyết định. Sự kiện rằng mua thương mại gần đây với giá 
khá cao có thể không giúp cho tình trạng thận trọng hiện tại.

Giá tại Thái Lan thấp hơn, nhưng ổn định hơn đến cuối tuần, với 100% 
B được chào ở mức 525 USD/tấn và gạo đồ ở mức 535 - 545 USD/tấn. 
Nhiều giá chào tùy thuộc vào nhà xuất khẩu mà bạn liên lạc. Giá ổn định vì 
tin có thể hủy bỏ bán ra tồn kho, và sẽ vẫn ổn định trong ngắn hạn. Yếu tố 
đang bị thiếu trên thực tế là nhu cầu gạo trắng, thậm chí với việc bán ra gạo 
đồ thấp hơn chút ít vào đầu năm nay. Vụ mùa sẽ sớm đến, những diễn biến 
thị trường tại Việt Nam, cũng như thiếu quan tâm từ những người mua 
thương mại là nhu cầu của châu Phi, đã làm cho cảm nhận yếu. Điểm tích 
cực duy nhất: bất kỳ sự quay lại nào của nhu cầu dự báo đẩy giá tăng 
nhanh.

Nhu cầu yếu; bị áp lực thêm nữa bởi vụ mùa lớn (ước tính ở mức 7 
triệu tấn) sẽ sớm diễn ra. Thương nhân và người mua chọn biện pháp chờ 
xem, đặc biệt là bởi vì giá tại cả Thái Lan và Việt Nam đều giảm. Các 
thương nhân cũng cảnh báo rằng khuôn mẫu tổ chức đấu thầu và hủy bỏ 
chúng có thể dẫn đến ấn tượng sai lầm và có thể làm xói mòn niềm tin của 
người mua tại thị trường Thái Lan. Chủ tịch Danh dự Hiệp hội Những Nhà 
Xuất khẩu Gạo Thái Lan Chookiat Ophaswongse khuyên chính phủ tạm 
ngừng tất cả kế hoạch đấu thầu trong giai đoạn hiện tại và có lẽ nên tập 
trung vào bán ra tồn kho thông qua Thị trường Giao sau Nông sản Thái Lan 
và thông qua các hợp đồng chính phủ. Ngoài ra, chính phủ cũng được yêu 
cầu điều tra "ai" đã phát tán "lời đồn đãi" tuần qua rằng Thái Lan sẽ bán tháo 
2 triệu tấn gạo tồn kho - theo tường thuật của truyền thông Thái - có thể gây 
phương hại đến giá. Nhiều thương nhân hiện tại lo sợ rằng người mua sẽ 
không làm đúng theo hợp đồng. Và, vì giá tiếp tục giảm, chính phủ buộc 
phải mua gạo với giá 10.000 Baht/tấn để hỗ trợ nông dân.

Nông dân không hài lòng và khía cạnh chính trị của các quyết 
định trong ngành gạo. Tại một quốc gia nơi hơn 20 triệu người liên quan 
đến ngành gạo, việc giảm mạnh giá khuấy động bất ổn chính trị. Nông dân, 
ngập trong nợ nần, đang yêu cầu chính phủ có hành động và hỗ trợ giá. Báo 
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chí trong nước lưu ý rằng nông dân, phần lớn từ các khu vực bắc và miền 
trung, dự kiến đổ về Bangkok hôm thứ sáu (26/02) và tổ chức phản đối trùng 
ngày với Tòa Tối Cao dự kiến phán quyết về trường hợp tịch thu tài sản của 
cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra. Tuy nhiên, người đứng đầu Hiệp hội 
Nông dân Thái, nhanh chóng phủ nhận bất kỳ liên kết nào giữa phản đối của 
họ và vấn đề chính trị đã đề cập bên trên. Mua gạo của chính phủ bắt đầu 
vào ngày 26/02, trong nỗ lực hỗ trợ nông dân và ngăn gây thêm bất ổn 
chính trị.

Hạn ngạch nhập khẩu của Philippines đã được dàn xếp. Trong một 
tin tức riêng rẽ, Philippines và Thái Lan cuối cùng đã đồng ý về hạn ngạch 
nhập khẩu gạo hàng năm (miễn thuế) 367.000 tấn, gồm 50.000 tấn gạo cấp 
cao. Hạn ngạch này sẽ được thực thi trong 4 năm (cho đến năm 2014), 
nhưng nhập khẩu thực tế sẽ tùy thuộc vào nhu cầu của Philippines. Với việc 
vấn đề này đã được giải quyết, Thái Lan hiện sẵn sàng ký Thỏa thuận 
Thương mại Hàng hóa ASEAN. Tin này phù hợp như thế nào với việc NFA 
cho phép 16 công ty nhập khẩu gạo miễn thuế sẽ được quyết định bởi các 
động lực thị trường, nhưng tin này ít nhất sẽ mang lại một số kết quả, đặc 
biệt là trong việc bán ra các loại gạo cao cấp.

Tranh chấp nước. Vụ Thủy lợi Hoàng Gia (The Royal Irrigation 
Department) đã thể hiện lo ngại tuần này rằng hạn hán sớm có thể dẫn đến 
"tranh chấp nước" giữa các nông dân trồng lúa. Cho dù khuyến cáo nông 
dân không gieo trồng gạo trong thời gian giữa hai vụ, những nông dân cứng 
đầu vẫn cứ làm. Vụ Thủy lợi nói rằng gạo gieo trồng trong thời gian giữa hai 
vụ có diện tích 11,4 triệu rai, phần lớn tại các đồng bằng miền Trung, đang 
tạo ra báo động bởi vì cung cấp nước chỉ hỗ trợ đến 9,5 triệu rai. Tuy nhiên, 
Vụ đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, lắp đặt thêm các máy bơm nước 
và bể chứa tại các khu vực bị ảnh hưởng hạn hán nặng nề.

Phấn đấu xuất khẩu tháng 01. Xuất khẩu của Thái Lan trong năm 
2010 cho thấy một sự khởi đầu khá tốt, với tổng xuất khẩu 708.000 tấn trong 
tháng 01, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước (các thị trường năm qua vẫn 
choáng váng từ việc giảm giá mạnh sau mức cao của năm 2008). Tuy 
nhiên, lưu ý rằng nhu cầu gạo chất lượng cao đã giữ cho xuất khẩu của Thái 
Lan tăng, vì nhu cầu gạo cấp thấp tiếp tục lẩn tránh thị trường. Bù đắp cho 
xuất khẩu gạo trắng đến từ xuất khẩu sang Philippines, tăng nhẹ 2.000 tấn 
đến 92.000 tấn (so với năm trước), phản ánh giao hàng diễn ra theo các 
hợp đồng thắng thầu của Cơ quan Lương thực Quốc gia (NFA) vào cuối 
năm qua. Phấn đấu xuất khẩu của Thái Lan có thể được chứng minh nhiều 
hơn bằng các số liệu của 12/2009 và 01/2010.

Tổng xuất khẩu tháng 01/2010 giảm nhẹ so với 725.000 tấn của tháng 
12/2009, vì nhiều thương nhân tiếp tục thái độ chờ xem trong lúc giá trong 
khu vực giảm.

Xuất khẩu của Thái Lan chủ yếu được dẫn dắt bởi châu Phi (hầu hết 
là bán gạo đồ sang Nam Phi và Nigeria), theo sau là châu Á, với tương ứng 
280.000 tấn và 267.000 tấn. Nhu cầu gạo của châu Phi giảm 14.000 tấn so 
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với 294.000 tấn của tháng 12/2009. Phần lớn những nước nhập khẩu quan 
trọng của Thái Lan từ khu vực này có tồn kho tốt; vì vậy, hoạt động mua 
giảm. Tuy nhiên, Nigeria tăng nhập khẩu khoảng 101% vào tháng 01/2010 
so với 01/2009. Nam Phi, Bờ Biển Ngà và Ghana giảm tiêu thụ, với nhập 
khẩu sang các nước này giảm tương ứng còn 43.000 tấn, 32.000 tấn và 
3.000 tấn. Duy nhất Senegal khác biệt đáng kể với nhập khẩu 11.000 tấn 
hay tăng 3.000 tấn so với 12/2009, với việc trong tương lai Senegal mua 
nhiều hơn dường như ảm đạm, đặc biệt là với việc giá gạo tấm cao trong 
thời gian gần đây. Tuy nhiên, thương mại gạo tấm thơm có thể không bị ảnh 
hưởng và tiếp tục tích cực.

Tại châu Á, một số các nước nhập khẩu quan trọng giảm nhập khẩu. 
Xuất khẩu sang Trung Quốc giảm đáng kể từ 80.000 tấn còn 20.000 tấn. 
Hong Kong và Malaysia theo sau với nhập khẩu gạo Thái của những nước 
này giảm còn 22.000 tấn, từ tương ứng 30.000 tấn và 33.000 tấn (với 
Malaysia tăng cường mua của Việt Nam, và đến mức độ ít hơn, Pakistan). 
Tuy nhiên, bán sang Philippines đã làm tăng xuất khẩu, với giao hàng cho 
NFA thúc đẩy xuất khẩu cùng với Nhật Bản, nước đã mua hơn 12.000 tấn 
trong 12/2009.

Tổng bán sang khu vực Trung Đông - cho dù số lượng không lớn như 
con số tại châu Á và châu Phi - giúp giữ cho xuất khẩu của Thái tăng 
trưởng, vì người tiêu thụ, chủ yếu từ Iraq, tăng nhu cầu gạo Thái của họ. Từ 
52.000 tấn vào tháng 12/2009, xuất khẩu sang khu vực này tăng đến 84.000 
tấn. Iraq mua nhiều nhất - 30.000 tấn - tăng khoảng 93% so với 2.000 tấn 
vào tháng 12/2009.

Châu Mỹ và Liên hiệp Châu Âu chuyển hướng so với những khu vực 
khác, hạn chế mua trong tháng 01/2010 từ 59.000 tấn và 40.000 tấn giảm 
còn tương ứng 42.000 tấn và 28.000 tấn.

THÁI LAN: XUÂT KHẨU SANG NHỮNG NƯỚC NHẬP KHẨU QUAN TRỌNG (1.000 
TẤN)

NƯỚC
THÁNG 

012007 2008 2009
2009

THÁNG 12
2010

THÁNG 01
2009 2010

%
THAY ĐỔI

Châu Mỹ 475 551 539 59 42 48 42 -12%
  ���7�U�R�Q�J���ÿ�y��
M�û 376 409 445 47 35 41 35 -15%

E.U. 464 579 554 40 28 40 28 -30%

Liên bang Sô Viết Cũ 144 164 79 7 2 9 2 -75%

Trung Đông 1.466 1.351 897 52 84 97 84 -13%
  ���7�U�R�Q�J���ÿ�y��
Iran 635 154 24 6 1 1 1 16%
Iraq 395 495 282 2 30 34 30 -12%
�¦���U�±�S���6�D�X�G�L 77 129 174 15 13 15 13 -11%
Yemen 145 154 189 12 4 29 4 -86%
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Châu Phi 3.915 4.646 4.589 294 280 281 280 -1%
  ���7�U�R�Q�J���ÿ�y��
Ghana 207 210 174 7 3 7 3 -61%
B�á���E�L�Ç�Q���1�Jà 395 526 523 22 32 55 32 -42%
Nigeria 998 1.493 1.512 90 129 64 129 101%
Senegal 705 502 434 9 11 47 11 -77%
Nam Phi 529 547 751 69 43 41 43 5%

Châu Á 2.987 2.654 1.891 269 267 153 267 75%
  ���7�U�R�Q�J���ÿ�y��
Trung Qu�Õ�F 463 249 327 80 20 12 20 70%
Hong Kong 313 342 266 30 22 19 22 13%
Indonesia 455 111 220 14 15 17 15 -12%
Nh�±�W���%�§�Q 147 213 264 41 53 59 53 -10%
Malaysia 413 531 161 33 22 4 22 423%
Philippines 426 600 156 13 92 2 92 4495%
Singapore 217 239 187 15 16 17 16 -5%

TỔNG CỘNG: 9.480 9.988 8.477 725 708 630 708 12%

THÁI LAN: XUẤT KHẨU THEO LOẠI (1.000 TẤN)
GẠO TRẮNG

GIAI ĐOẠN
CHẤT LƯỢNG 

CAO
CHẤT LƯỢNG 
TRUNG BÌNH

CHẤT LƯỢNG 
THẤP

TẤM
GẠO 
ĐỒ

Bình quân 1995-
1999

2.559 514 943 605 927

Bình quân 2000-
2004

3.412 657 355 1.061 1.908

2004 4.702 1.226 268 1.094 2.202
2005 3.161 643 140 1.059 1.868
2006 3.771 296 90 1.129 1.662
2007 4.749 823 58 1.391 2.136
2008 4.915 759 15 1.113 2.759
2009 2.994 365 465 1.300 2.833

200/10
THÁNG 12 354 23 21 64 207
THÁNG 01 308 1 95 64 210

% THAY ĐỔI -13% -94% 348 -1% 2%

THÁNG 01
2009 256 14 1 141 183
2010 308 1 95 64 210

% THAY ĐỔI 19% -91% 12.202% -55% 15%

Gạo chất lượng cao. Nhu cầu lớn gạo đồ của Nigeria và Nam Phi làm 
cho xuất khẩu loại gạo này khá cao, chiếm số lượng lớn của xuất khẩu 
tháng 01/2010 với 210.000 tấn. Nhu cầu gạo chất lượng cao cũng cao hơn 
đáng kể so với gạo chất lượng trung bình và thấp, vì xuất khẩu Thai Hom 
Mali đến 183.000 tấn. Nhu cầu gạo trắng 100% chủ yếu đến từ Nhật Bản 
nhưng cũng có nhu cầu từ Mỹ, Trung Quốc và Malaysia, trong khi Senegal 
và Bờ biển Ngà hỗ trợ cho nhu cầu gạo tấm trong tháng 01.

Nhìn chung, hợp đồng với Philippines có thể kéo dài đến tháng 



- Bản tin 748 (từ ngày 01/03 đến ngày 05/03/2010) -

www.vietfood.org.vn13

03/2010. Nhu cầu mới gạo trắng là lo ngại chính trong tháng 02 và 03 khi vụ 
mới sắp tới, những diễn biến tại Việt Nam, cũng như xuất khẩu gạo đồ -
đang thể hiện nhu cầu thấp hơn trước đây - cho thấy rằng áp lực nhiều hơn 
sẽ tác động đến các thị trường Thái trong ngắn hạn. Quyết định của chính 
phủ Thái hỗ trợ cho nông dân đã giúp cho giá, nhưng đây có thể không phải 
là giải pháp, đặc biệt là khi những nước cạnh tranh có thể tăng cường cạnh 
tranh, vì đồng Rupee Pakistan yếu hơn, và cảm nhận tiêu cực tại các nước 
cạnh tranh có thể sẽ kéo kinh doanh tránh khỏi Thái Lan, tăng thêm áp lực 
lên tình trạng lo ngại do nhu cầu yếu. Sự quay lại thị trường của NFA sẽ 
thúc đẩy giá, nhưng thực sự, ích lợi chỉ hạn chế đối với các hợp đồng thắng 
thầu.

Giá bán sỉ hầu hết giảm. Tiếp tục kiểu mẫu của nhiều tuần qua, giá 
bán sỉ tại Thái Lan lại giảm. A1S và P100%S giảm nhiều nhất với giảm 
tương ứng 17,46 USD và 14,16 USD. 25% S giảm khoảng 5,27 USD/tấn 
trong khi 100%B và F100% B tốt hơn nhiều với tăng tương ứng 0,89 
USD/tấn và 1,78 USD/tấn.

Giá Bán Sỉ Số Lượng Lớn Tại Bangkok Thái Lan: Lúa 5% (độ ẩm 15%)
26/02 15/01

USD/Tấn THAY ĐỔI USD/Tấn THAY ĐỔI
100% B 490,71 0,89 Pitsanuloke 267,25 -41,71
25% S 418,24 -5,27 Nakhon Sawan 268,76 -25,13
A 1 S 345,76 -17,46 Patum Thani 268,76 -14,58
P 100% S 499,77 -14,16 Suphan Buri 276,31 -14,57

F 100% B 976,90 1,78

NGU�Ö�1�����%�Ý���7�K�m�k�Q�J���0�¥�L NGU�Ö�1�����%�Ý���7�K�m�k�Q�J���0�¥�L
1 USD = 33,12 Baht

Giá lúa giảm nhanh tại tất cả các tỉnh tuần này. Sau khi gần như 
không thay đổi tuần qua, các thị trường lúa giảm mạnh 41,71 USD/tấn 
(Pitsanuloke). Giảm ít hơn là tại tỉnh Nakhon Sawan với giảm 25,13 
USD/tấn. Pathum Thani và Suphan Buri giảm tuần tự là 14,58 USD và 14,57 
USD/tấn.

Phần lớn thị trường giao sau đều giảm tuần này. Những hợp đồng 
giao sau trong ngắn hạn ổn định với duy nhất tăng giá với tăng 13,23 
USD/tấn. Tất cả những hợp đồng khác đều giảm 3,94 USD/tấn. Tất cả đều 
giao dịch rất ít.

THỊ TRƯỜNG GIAO SAU THÁI

Tháng 26/02 19/02 Thay Đổi

Baht/kg USD/T�©�Q Baht/kg USD/T�©�Q Baht/kg USD/T�©�Q
03/2010 15,92 480,75 15,51 467,52 0,41 13,23
04/2010 16,05 484,67 16,21 488,62 -0,16 -3,94
05/2010 16,05 484,67 16,21 488,62 -0,16 -3,94
06/2010 16,05 484,67 16,21 488,62 -0,16 -3,94

Giá xuất khẩu tiếp tục giảm. 4 loại gạo giảm 15 USD/tấn tuần này. 
5%, 25%, FA1S và Hom Mali giảm nhiều nhất tuần này, các loại gạo khác 
cũng giảm. 100%B giảm mạnh tuần trước, nhưng tuần này chỉ giảm nhẹ với 
giảm 5 USD/tấn so với giá tuần qua. Các loại gạo còn lại, 15%, A1S và 
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P100%S mỗi loại giảm khoảng 10 USD/tấn.

Giá chào xuất khẩu: Giá xuất khẩu lúc đóng cửa hiện tại cho giao 
hàng tháng 03 (bao pp 50 kg):

GIÁ XUẤT KHẨU THÁI LAN
26/02 19/02 12/02 05/02 1 NămTrước 5 Năm Trước

100% B 525 530 560 575 600 292
5% 490 505 530 545 570 NA
15% 475 485 510 520 560 278
25% 445 460 480 495 480 263
A 1 S 385 395 410 415 325 230
F A 1 S 415 430 440 445 485 248
P 100% S 535 545 565 585 630 294
Hom Mali 855 870 880 890 NA NA

NGOẠI HỐI VÀ NGÂN HÀNG:

Tỷ Giá Ngoại Hối (So Với 1 USD)
Mỹ EU Thái Ấn Độ Trung Quốc Nhật Bản Singapore Brazil Nam Phi

Số Liệu Cuối 
Ngày

Index (Euro) (Baht) (Rupee) (Yuan) (Yen) (Dollar) (Real) (Rand)

25/02/2010 80,73 0,7413 33,12 46,33 6,8268 89,45 1,4107 1,8295 7,8214
18/02/2010 80,40 0,7371 33,18 46,27 6,8330 90,88 1,4080 1,8343 7,6348
11/02/2010 79,99 0,7290 33,17 46,50 6,8346 89,69 1,4125 1,8474 7,6913
04/02/2010 79,92 0,7222 33,08 46,25 6,8269 90,76 1,4153 1,8607 7,5669
25/02/2009 87,91 0,7953 35,75 49,95 6,8369 97,33 1,5294 2,3880 9,9410
25/02/2005 82,90 0,7579 38,36 43,61 8,2765 105,21 1,6317 2,6265 5,8262

Thay đổi trong 
1 tuần

0,42% 0.58% -0,18% 0,13% -0,09% -1,58% 0,19% -0,26% 2,44%

Thay đổi trong 
1 năm

-8,16% -6,78% -7,37% -7,24% -0,15% -8,10% -7,76% -23,39% -21,32%

Thay đổi trong 
5 năm

-2,62% -2,18% -13,67% 6,25% -17,52% -14,98% -13,54% -30,34% 34,25%

ĐỒNG DOLLAR THAY ĐỔI DO CÁC NHÂN TỐ BÊN NGOÀI, GIỮA 
CÁC TIN TỨC YẾU KÉM TRONG NƯỚC:

Đồng dollar đơn giản đang trong một thị trường bong bóng, sẽ nổ tung 
vào một lúc nào đó. Trong khi dollar Mỹ là đồng tiền của sự lựa chọn, người 
ta không thể quên số nợ 13 nghìn tỷ dollar và vấn đề chi tiêu quá mức tiếp 
tục gây khó khăn cho khu vực này, sẽ làm cho nhiều thứ quay đầu suy yếu. 
Đồng dollar tiếp tục tăng giá trong tuần vừa qua, thậm chí khi các dữ liệu 
mới trong nước được công bố cho thấy rằng phục hồi kinh tế có thể không 
“tiến triển” như ý nghĩ ban đầu. Các báo cáo của chính phủ tuần qua cho 
thấy doanh số bán nhà giảm không như dự kiến trong tháng vừa qua. Điều 
này báo hiệu mức tăng trưởng việc làm đã không đủ lớn để kích thích có 
hiệu quả nền kinh tế. Triển vọng việc làm khiêm tốn trong môi trường hiện 
nay không cải thiện được tình hình này, liên kết giá trị hiện tại của đồng 
dollar với các nhân tố bên ngoài.

Với không có sự ngạc nhiên nào cả, đại đa số các yếu tố này xuất 
phát từ khu vực châu Âu, khối kinh tế của khu vực đó vẫn đang xem xét chi 
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tiết xung quanh các cuộc khủng hoảng nợ của Hy lạp, Bồ Đào Nha và Tây 
Ban Nha. Những phân tích gần đây về các vấn đề này cho thấy rằng có thể 
cần sự rút lui của châu Âu khỏi nỗ lực hồi phục toàn cầu, điều sẽ có những 
tác động kéo dài lên cả đồng dollar (như là một nơi trú ẩn an toàn cho tài 
sản toàn cầu hiện nay) và các nước đang phát triển phụ thuộc lớn vào dòng 
chảy của các quỹ đầu tư nước ngoài (cụ thể là Đông Nam Á và Brazil). Các 
yếu tố của Trung Quốc đã đề cập trong những tuần vừa qua gặp ít ảnh 
hưởng đối với các vấn đề từ châu Âu và, do những điều này được thị 
trường tiếp nhận dần, nó có thể không có tác động rõ ràng cho đến khi các 
yếu tố toàn cầu làm dịch chuyển tài sản khỏi đồng dollar. Cũng rất quan 
trọng để chú ý rằng chính phủ Mỹ hiện không đạt được lợi thế từ thời gian 
nghỉ ngơi do các nhân tố này bằng việc thắt chặt chính sách tiền tệ và gia 
tăng lãi suất. Các nhận định của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Fed Ben 
Bernanke vào đầu tuần này đã cho thấy giống như ông ta đã phát biểu về 
cơ bản rằng lãi suất sẽ duy trì tại mức thấp hiện hành trong vài tháng nữa. 
Điều này sẽ đặt Mỹ vào một vị thế bấp bênh, một khi nước này tiến hành các 
bước kế tiếp trong việc phục hồi kinh tế. Trong rổ tiền tệ tuần vừa qua, tăng 
tỷ giá nhiều nhất so với đồng dollar là đồng Rand, Euro và dollar Singapore 
với tương ứng là 2,44%, 0,58%, và 0,19%. Đồng Rand phản ứng mạnh mẽ 
với sự gia tăng của giá hàng hóa (đặc biệt là vàng). Đây là kết quả trực tiếp 
của sự không mong muốn rủi ro và không chắc chắn trên thị trường tài 
chính, do các nhà đầu tư tìm kiếm các hàng hóa thay thế an toàn hơn cho 
tài sản của họ. Đồng Euro bị cuốn theo khủng hoảng nợ đang tác động lên 
khu vực đó trong hai tuần vừa qua, và hầu hết những diễn tiến của tuần này 
do đầu cơ làm cho đồng Euro sẽ tiếp tục sụt giảm. Chúng tôi dự báo đồng 
tiền này không thay đổi đáng kể cho đến khi có quyết định về các vấn đề 
trong khu vực này. Nhìn vào Singapore, đồng dollar Singapore thay đổi chủ 
yếu dựa trên các dấu hiệu của sự phục hồi kinh tế hơn là những gì được 
mong đợi. Cũng vậy, nhiều nhà đầu tư đang nhìn vào khu vực này để đầu tư 
thay thế trong tình hình tài chính hiện tại. Giảm tỷ giá ít nhất trong tuần qua 
là đồng Yen, Real và Baht với tương ứng là -1,58%, -0,26% và -0,18%. 
Đồng Yen tăng giá phần lớn nhờ đồng Euro, do các thương nhân xem đồng 
tiền này như là một sự đầu tư thay thế tốt trong lúc này. Diễn tiến này được 
củng cố thêm bởi dữ liệu kinh tế tại Mỹ đã tạo thêm đà cho đồng tiền châu Á 
này. Tại Nam Mỹ, đồng Real nhìn thấy thay đổi do lòng tin nhà đầu tư gia 
tăng tại quốc gia đang phát triển này. Nhiều nhà đầu tư tìm cách chuyển đổi 
tài sản sang đồng tiền này, do giá trị hàng hóa cao hơn mang lại nhiều lợi 
nhuận hơn cho đồng tiền này. Chuyển sang Đông Nam Á, đồng Baht Thái 
phản ứng với giá trị hàng hóa gia tăng trong tuần qua. Cùng với phán quyết 
về tài sản của Cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, những yếu tố này làm 
các nhà đầu tư chú ý trong suốt tuần – cũng là một nhân tố trong giá trị của 
đồng tiền này. Nhìn chung, đây là một tuần đầy những tin tức, với rất ít kết 
quả diễn tiến từ những tin đó. Phần lớn những gì đã và đang được tiết lộ 
trong tuần qua có thể tác động lên thị trường mạnh mẽ hơn trong hai tuần 
tới, phụ thuộc vào những thông tin nào có thể hữu dụng trong suốt thời gian 
đó. Trong khi đó, chúng tôi chờ đợi nhìn thấy đồng dollar tiếp tục tăng giá so 
với các đồng tiền khác trong tuần sắp tới hoặc ít nhất là hai tuần hoặc cho 
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đến khi một vài khuynh hướng có thể được thiết lập tại châu Âu.
YEN NHẬT BẢN (CME [J6, Globex])

RAND NAM PHI SO VỚI DOLLAR MỸ
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CƯỚC TÀU BIỂN
Baltic Index

CHỈ SỐ BDI KHÔNG ĐỔI, BHSI TĂNG HƠN 8%:

Chỉ số BDI trải qua một tuần gần như không đổi, trong khi chỉ số BHSI 
tăng vọt gần 10% do nhu cầu tăng mạnh đối với các lớp tàu nhỏ hơn này. 
Hầu hết nhu cầu là do Ấn Độ công bố thông tin nước này dự định tăng nhập 
khẩu than đá. Các chủ tàu cũng cạnh tranh khi mùa vụ Gạo sắp tới. Thông 
báo từ Ấn Độ ảnh hưởng trung cho đến dài hạn, trong khi vụ mùa sắp tới tạo 
ra tăng trưởng trong ngắn hạn. Không kỳ vọng tăng 10% hàng tuần đối với 
chỉ số BHSI là một hiện tượng bình thường trong những tuần sắp tới, nhưng 
đừng ngạc nhiên khi thấy chỉ số thay đổi theo chiều hướng tích cực và nhìn 
thấy tâm lý ổn định.

Khi năm 2010 diễn ra, các nhà xuất khẩu dự đoán đối mặt với các vấn 
đề tồi tệ hơn trong lớp tàu container. Thậm chí nhiều phiền toái là tiếp tục 
thiếu tàu. Hơn 12% đội tàu container hiện tại trên toàn cầu không hoạt động, 
hầu hết là các tàu nhỏ với tải trọng 3.000 TEUs hay ít hơn, để cho các lớp 
tàu lớn hơn phục vụ cho ngành công nghiệp xuất khẩu bằng container của 
Mỹ. Việc sử dụng các lớp tàu lớn hơn yêu cầu ít chuyến hơn đối với mỗi tàu. 
Những người chuyên chở đã khuyên rằng các nhà xuất khẩu nên chú ý kỹ 
đến những thay đổi lộ trình, do những lộ trình này có thể thay đổi nhanh 
chóng với rất ít chú ý. Các nhà chuyên chở đã hủy bỏ có tính định kỳ một số 
đặt tàu trước và ngưng chấp nhận việc đặt chỗ tàu mới do cung cấp giới 
hạn. Một nhà xuất khẩu cho biết ba tuyến đường gần đây ngưng nhận đặt 
tàu mới và giảm đặt tàu hiện nay của họ như là kết quả của cung cấp tàu 
không đủ. Thêm vào đó, các nhà chuyên chở đã tái cấu trúc lại lộ trình tàu 
nhằm tối đa hóa mức độ phục vụ của họ và đang vận hành tàu với tốc độ 
chậm hơn nhằm giảm chi phí xăng dầu.
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25/02/2010   Baltic Dry Index (BDI)    +4(thay đổi hàng ngày)   2711 Lúc Cuối Tuần
Cước Trả Ngay

BCI (Cape index) BPI
(Panamax 

index)
BSI (Supramax index)

INDEX 3196 -82 3325 53 2249 45
SPOT 4 TCE AVG (USD) 28737 -1096 26738 422 23516 467
NĂM TRƯỚC (USD) 34284 11679 14086

     

VI/ Tỷ giá tiền tệ một số nước:

Ngày 01/03 Ngày 02/03 Ngày 03/03 Ngày 04/03

Yên Nhật (JPY) 89,30 88,96 88,41 89,03

Europe (Euro) (USD/Euro) 1,35 1,35 1,37 1,35

Rupiah Indonesia (IDR) 9.255 9.289 9.275 9.260

Baht Thai Lan (THB) 32,87 32,73 32,70 32,64

Pakistan Rupees (PKR) 85,13 84,86 85,11 84,86

Indian Rupees (INR) 46,03 46,03 45,57 45,83

Philippines Peso (PHP) 46,14 46,12 46,11 46,15

China Yuan Reminbi  (CNY) 6,83 6,82 6,83 6,82

Vietnamese Dong (VND) 18.605 18.605 19.107 18.685

(Nguồn: www.xe.com)

B/ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU TRONG NƯỚC:

I/ Giá lúa gạo nội địa ở các tỉnh Đồng Bằng Sông Cửu Long:

Các tỉnh ĐBSCL bắt đầu thu hoạch vụ Đông Xuân. Giá lúa gạo hiện 
đứng. Giá lúa khô hiện khoảng khoảng 4.300 – 4.400 đ/kg tùy theo chất 
lượng, địa phương. Giá gạo nguyên liệu loại 1 hiện làm ra gạo 5% tấm hiện 
khoảng 5.700 - 5.750 đ/kg tùy từng địa phương, gạo nguyên liệu làm ra gạo 
25% tấm là 5.400 – 5.500 đ/kg. Giá gạo thành phẩm 5% tấm không bao bì 
tại mạn hiện khoảng 6.750 – 6.800 đ/kg, gạo 25% tấm khoảng 6.300 – 6.400 
đ/kg tùy chất lượng.

II/ Tình hình  sản xuất trong nước:

Tính đến ngày 28/02/2010, theo số liệu của Bộ Nông nghiệp & PTNT, 
các tỉnh, thành phố vùng ĐBSCL lúa Đông xuân 2009 - 2010 đã xuống giống 
giống được 1.570.448 ha, đạt 101,8% kế hoạch. Một số tỉnh đã thu hoạch 
lúa Đông Xuân sớm được 328.727 ha, năng suất từ 50 tạ/ha trở lên, riêng 
Đồng Tháp, An Giang có năng suất khá cao: trên 70 tạ/ha.
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III/ Kết quả xuất khẩu gạo:

Kết quả thực hiện xuất khẩu gạo trong tháng 2/2010 là 356.513 tấn, trị
giá 174,752 triệu USD. Kết quả thực hiện xuất khẩu gạo từ ngày 01/03 đến 
05/03/2010 đạt 51.155 tấn, trị giá 23,925 triệu USD. Lũy kế xuất khẩu gạo 
từ ngày 01/01 đến 05/03/2010 đạt 761.539 tấn, đạt trị giá 362,640 triệu USD.

1/ Tỷ trọng một số loại gạo từ ngày 01/03 đến 05/03/2010: 

Gạo 5% tấm : 9.938 tấn, chiếm 19,43% tổng số  XK  từ ngày 01/03-
05/03/10.

Gạo 25% tấm : 40.325 tấn, chiếm 78,83% ‘’ ‘’

Loại khác: 892 tấn, chiếm 1,74% ‘’ ‘’

2/ Đi các thị trường:

- Châu Á:  45.689 tấn, chiếm 89,32 %   ''                ''

- Châu Âu: 140 tấn, chiếm 0,27%               ''                ''

- Châu Phi: 5.250 tấn, chiếm 10,26%  ‘’ ‘’

- Châu Úc: 80 tấn, chiếm 0,15%                         ‘’ ‘’

***


